
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

  TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

1 CD193154 Trịnh Đức Anh 06/02/2020 TKĐH 1 K11

2 CD190866 Nguyễn Thế Anh 06/02/2020 TKĐH 1 K11

3 CD191283 Nguyễn Đoàn Duy Anh 06/02/2020 TKĐH 1 K11

4 CD191161 Nguyễn Xuân Bách 06/02/2020 TKĐH 1 K11

5 CD191187 Nguyễn Đăng Công 06/02/2020 TKĐH 1 K11

6 CD190686 Nguyễn Hữu Hùng 06/02/2020 TKĐH 1 K11

7 CD190657 Lê Quốc Hưng 06/02/2020 TKĐH 1 K11

8 CD191058 Trịnh Hữu Nghĩa 06/02/2020 TKĐH 1 K11

9 CD190903 Hà Văn Thành 06/02/2020 TKĐH 1 K11

10 CD191237 Đặng Hồng Thao 06/02/2020 TKĐH 1 K11

11 CD191169 Hoàng Quốc Trí 06/02/2020 TKĐH 1 K11

12 CD190320 Hoàng Kim Công Bắc 06/02/2020 TKĐH 2 K11

13 CD190244 Nguyễn Thị Hải 06/02/2020 TKĐH 2 K11

14 CD190149 Nguyễn Công Minh 06/02/2020 TKĐH 2 K11

15 CD190387 Nguyễn Văn Nhật 06/02/2020 TKĐH 2 K11

16 CD190005 Hoàng Bá Quang 06/02/2020 TKĐH 2 K11

17 CD190215 Lê Minh Tiến 06/02/2020 TKĐH 2 K11

18 CD190612 Phạm Văn Tiến 06/02/2020 TKĐH 2 K11

19 CD190026 Phạm Đình Tùng 06/02/2020 TKĐH 2 K11

20 CD190299 Nguyễn Hải Yến 06/02/2020 TKĐH 2 K11

21 CD191387 Nguyễn Thị Vân Anh 06/02/2020 TKĐH 3 K11

22 CD191870 Trần Văn Dũng 06/02/2020 TKĐH 3 K11

23 CD191889 Phùng Gia Giang 06/02/2020 TKĐH 3 K11

24 CD191329 Trần Thị Hạ 06/02/2020 TKĐH 3 K11

25 CD193181 Trần Quang Huy 06/02/2020 TKĐH 3 K11

26 CD191366 Dương Văn Minh 06/02/2020 TKĐH 3 K11

27 CD183111 Trần Quang Minh 06/02/2020 TKĐH 3 K11

28 CD191430 Ngô Minh Quyền 06/02/2020 TKĐH 3 K11

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 (SƠ BỘ) ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

ĐĂNG KÝ VÀO HỌC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA



STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

29 CD191347 Nguyễn Đức Thắng 06/02/2020 TKĐH 3 K11

30 CD191645 Phạm Quốc Toản 06/02/2020 TKĐH 3 K11

31 CD191353 Tạ Huyền Trang 06/02/2020 TKĐH 3 K11

32 CD192682 Nguyễn Văn Cấp 06/02/2020 TKĐH 4 K11

33 CD192586 Bùi Huy Đức 06/02/2020 TKĐH 4 K11

34 CD192197 Đào Minh Hiếu 06/02/2020 TKĐH 4 K11

35 CD192168 Đặng Thế Hoàn 06/02/2020 TKĐH 4 K11

36 CD192746 Nguyễn Huy Hoàng 06/02/2020 TKĐH 4 K11

37 CD192651 Đào Văn Huy 06/02/2020 TKĐH 4 K11

38 CD192005 Nguyễn Đặng Bảo Sơn 06/02/2020 TKĐH 4 K11

39 CD192606 Phạm Đình Thắng 06/02/2020 TKĐH 4 K11

40 CD192574 Nguyễn Kiều Trinh 06/02/2020 TKĐH 4 K11

41 CD192010 Vũ Minh Tuấn 06/02/2020 TKĐH 4 K11

42 CD192432 Hoàng Việt Tùng 06/02/2020 TKĐH 4 K11

43 CD192919 Nguyễn Ngọc Bích 06/02/2020 TKĐH 5 K11

44 CD192821 Phan Thanh Điều 06/02/2020 TKĐH 5 K11

45 CD192816 Văn Bá Trung Đức 06/02/2020 TKĐH 5 K11

46 CD193309 Đỗ Văn Hiếu 06/02/2020 TKĐH 5 K11

47 CD192918 Dương Quốc Khánh 06/02/2020 TKĐH 5 K11

48 CD192933 Nguyễn Trung Kiên 06/02/2020 TKĐH 5 K11

49 CD193563 Mai Văn Lộc 06/02/2020 TKĐH 5 K11

50 CD193498 Trần Công Long 06/02/2020 TKĐH 5 K11

51 CD192766 Bùi Ngọc Trâm 06/02/2020 TKĐH 5 K11

52 CD192736 Trần Thị Thu Trang 06/02/2020 TKĐH 5 K11

53 CD192737 Nguyễn Thế Tùng 06/02/2020 TKĐH 5 K11

54 CD192814 Nguyễn Hồng Vân 06/02/2020 TKĐH 5 K11

(Danh sách gồm 54 sinh viên)
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